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Phần 28 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 271 

Câu 1: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Có bao nhiêu hình thức xử lý kỷ luật đối với viên 

chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?  

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 2 

Câu 2: Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày 7/8/2017 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Hình thức công khai thủ tục hành chính?  

A. Trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

B. Tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

C. Tất cả phương án 

D. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan 

ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Câu 3: Theo nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018. Xác định phương án đúng về Nguyên tắc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính  

 

A. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan đến thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mà nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập. 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, công nghệ thông tin, văn thư, lưu trữ, an 

ninh, an toàn thông tin và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 



D. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình về thực 

thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. 

 

Câu 4: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Đối với viên chức. Ai là người có trách nhiệm tổ chức 

việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý?  

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 

B. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Người đứng đầu quản lý trực tiếp đơn vị sự 

nghiệp công lập 

C. Người đứng đầu quản lý trực tiếp đơn vị sự nghiệp công lập 

Câu 5: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao 

gồm bao nhiêu nội dung?  

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp 

viết hoa Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể?

 
A. Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 103 Mục 5 Chương XII Phần I của Bộ luật Hình sự. 

 

B. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 103 Mục 5 Chương XII Phần I của Bộ Luật Hình sự. 

C. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 103 Mục 5 Chương XII Phần I của Bộ luật Hình sự. 

D. Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 103 Mục 5 Chương XII Phần I của Bộ Luật Hình sự. 

Câu 7: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Số, ký hiệu của pháp lệnh, nghị quyết của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau:  

A. “loại văn bản/số thứ tự của văn bản/năm ban hành-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản 

và số khóa Quốc hội” 

B. “số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của loại văn bản – tên viết tắt của cơ quan 

ban hành văn bản” 

C. “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản 

và số khóa Quốc hội”; 

 

D. “loại văn bản: số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản 

và số khóa Quốc hội” 

Câu 8: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Giải pháp thực hiện Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 là:  

A. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đổi mới cơ chế quản lý vốn nhà 

nước đầu tư tại doanh nghiệp. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục 

vụ quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách 

thúc đẩy, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhà nước. 



B. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan 

để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước. Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy định 

về thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhà 

nước trên cơ sở cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

C. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức. 

D. Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà 

nước theo hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động, tích cực của 

ngân sách địa phương. 

 

Câu 9: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày hết thời 

hạn bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại 

đối với công chức?  

A. 60 ngày 

B. 90 ngày 

C. 45 ngày 

D. 30 ngày 

Câu 10: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Giấy chứng nhận Kiểm tra viên do ai quy định, cấp và quản 

lý?  

A. Chủ tịch nước 

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

D. Chính phủ 

Câu 11: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết 

hoa Trường hợp phiên âm không sang âm Hán – Việt (phiên âm trực tiếp sát cách đọc của nguyên ngữ )

 
A. Phri-đrích Ăng-ghen 

B. Phri-Đrích Ăng-Ghen 

C. Phri-Đrích Ăng-ghen 

D. Phri-đrích ĂNG-GHEN 

Câu 12: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu Cải cách chế độ công vụ:

 
A. Xây dựng, ban hành các quy định thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào 

công chức, làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm 

vụ; tăng cường phân cấp kiểm định theo lĩnh vực đặc thù và theo vùng, khu vực. 

 

B. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức; đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán 

bộ, công chức, viên chức. 

C. Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài 

D. Ban hành cơ chế, chính sách kiểm soát quyền lực chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh 



bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phân cấp. Triển khai các 

biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp. 

Câu 13: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ có trách nhiệm nghiên cứu, giải 

quyết và trả lời các kiến nghị của cơ quan nào.  

A. Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (1) 

B. Phương án (1) và (2) đều đúng 

C. Phương án (1) và (2) đều sai 

D. Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội. (2) 

Câu 14: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản hành chính. Xác định phương án trình bày “Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp” 

có cỡ chữ không đúng qui định.  

A. 12 

B. 14 

C. 13 

D. 12 hoặc 13 

Câu 15: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi năm 2020. Cơ quan nào có 

quyền và được tạo điều kiện tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật?  

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức khác, cá nhân 

D. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 

Câu 16: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm 

nhất là bao nhiêu ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo 

và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết?  

A. 15 ngày 

B. 7 ngày 

C. 10 ngày 

D. 20 ngày 

Câu 17: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải 

căn cứ vào mấy yêu cầu?  

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

Câu 18: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Phương án nào sau đây Công chức chưa đáp 

ứng tiêu chuẩn, điều kiện để được đăng ký dự thi nâng ngạch?  

A. Công chức được đánh giá, phân loại hoàn nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự 

thi nâng ngạch 

B. Công chức có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt 

C. Công chức không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ 

luật của cơ quan có thẩm quyền; 



D. Công chức dự thi nâng ngạch phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với 

ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch 

Câu 19: Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày 7/8/2017 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện là 

thẩm quyền của Ai?  

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện 

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Câu 20: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?  

A. Thông tư, Quyết định 

B. Quyết định, Thông tư 

C. Thông tư, Thông tư liên tịch 

D. Nghị định, Thông tư liên tịch 

Câu 21: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, bước thứ 3 trong Trình tự xác minh tài 

sản, thu nhập là gì?  

A. Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập 

B. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình 

C. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 

D. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập 

Câu 22: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm 

sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố là:  

A. Tất cả đều đúng 

B. Quyết định truy tố, không truy tố bị can 

C. Quyết định gia hạn, không gia hạn thời hạn truy tố, thời hạn áp dụng các biện pháp ngăn chặn 

D. Kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm 

pháp luật 

Câu 23: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng đối với 

công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?  

A. Khiển trách; Cảnh cáo 

B. Buộc thôi việc. 

C. Hạ bậc lương 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 24: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Kiểm sát viên được bổ nhiệm lần đầu có thời hạn là mấy 

năm?  

A. 10 

B. 5 

C. 3 

D. 4 

Câu 25: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?


